Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về gói thầu

- Gói thầu (VS-01.26) Cung cấp, lắp đặt, cấu hình, thử nghiệm, hiệu chỉnh màn hình HMI Tủ điều khiển Tổ máy H2 Nhà máy Vĩnh Sơn.
- Địa điểm thực hiện: Nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Sơn, Tỉnh Gia Lai.

Ghi chú: Tiến độ thực hiện nêu trên được thực hiện theo Kế hoạch đăng ký lịch cắt điện phục vụ công tác SCL Tổ máy H2- NMTĐ Vĩnh Sơn của Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh năm 2026. Trường hợp kế hoạch thực hiện được đơn vị có thẩm quyền phê duyệt khác với tiến độ nêu trên thì Nhà thầu vẫn phải đảm bảo nguồn lực về nhân sự và phương tiện để thực hiện theo kế hoạch được duyệt.
* Phạm vi công việc của gói thầu:
	STT
	Danh mục
	Khối lượng mời thầu
	Đơn vị tính

	I
	Phần hàng hoá
	
	

	01
	Màn hình cảm ứng SXGA TFT LCD 17 inch
	01
	Cái

	II
	Phần dịch vụ
	
	

	01
	Cấu hình Database Symphony Plus, hiệu chỉnh chương trình tương thích giữa controller và màn hình HMI tại chỗ
	01
	Lần

	02
	Thử nghiệm truyền thông màn hình HMI tại chỗ tới hệ thống Controller và hệ thống Server trung tâm
	01
	Lần

	03
	Thử nghiệm chức năng vận hành và giám sát từ hệ thống HMI tới các hệ thống LCU hoạt động tốt, các giao diện trên màn hình HMI hiển thị đầy đủ thông số tín hiệu. Màn hình HMI có khả năng đặt các lệnh ON/OFF, Setpoint, chuyển chế độ từ màn hình điều khiển trung tâm tới các LCU
	01
	Lần

	04
	Backup lại toàn bộ chương trình của các máy tính kỹ thuật, máy tính server 1, server 2 và màn hình HMI
	01
	Lần



2. Mục tiêu công việc
Việc thay thế màn hình giám sát vận hành tại chỗ và cài đặt phần mềm, kết nối màn hình HMI mới vào hệ thống điều khiển tổ máy phải đảm bảo hoạt động đúng yêu cầu kỹ thuật, đầy đủ dữ liệu hệ thống DCS hiện hữu đang có. Đồng thời, cần bổ sung Database, Protocol kết nối dữ liệu truyền thông từ hệ thống DCS tới màn hình tại chỗ đảm bảo khả năng tương thích giữa màn hình điều khiển tại chỗ mới và hệ thống DCS hiện hữu của ABB. 
Đây là phần việc thuộc công nghệ của nhà sản xuất, do đó cần cán bộ kỹ thuật có chứng chỉ đào tạo, có hiểu biết chuyên sâu về phần mềm Symphony Plus của hãng ABB để thực hiện các hạng mục cài đặt phần mềm, kết nối hệ thống, hiệu chỉnh và thử nghiệm vận hành.
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu
[bookmark: _Toc193977444][bookmark: _Toc193977445]3.1. Kiểm tra trạng thái, sao lưu dữ liệu hoạt động của hệ thống DCS trước khi Backup
Kiểm tra sao lưu lại hệ thống giao diện giám sát, System Data của toàn bộ hệ thống phần mềm điều khiển giám sát, các chương trình cấu hình hệ thống phần cứng Controller, HMI, lịch sử lưu trữ. Đảm bảo việc nâng cấp thay thế màn hình, chỉnh sửa hệ thống DCS không làm mất đi hiện trạng hiện có của hệ thống hiện hữu trên các máy tính OS1, OS2.
3.2. Bổ sung giao thức truyền thông trên ứng dụng của các máy tính kỹ thuật và máy tính chủ, truyền thông kết nối tới màn hình tại chỗ 
[bookmark: _Toc193977447]3.2.1. Máy chủ SVR-A, SVR-B.
Máy chủ SVR-A, SVR-B có chức năng kết nối tới hệ thống Controller tại các tủ LCU và toàn bộ thiết bị điều khiển cấp trường tại nhà máy. Là nơi lưu trữ dữ liệu, cho phép kết nối vận hành tới các máy trạm vận hành có cùng phân cấp điều khiển của hệ thống mạng DCS.
Để đảm bảo việc kết nối giữa hệ thống DCS tới màn hình giám sát vận hành tại chỗ được hoạt động đúng yêu cầu kỹ thuật, đầy đủ dữ liệu hệ thống DCS hiện hữu đang có, cần bổ sung Database, Protocol kết nối dữ liệu truyền thông từ hệ thống DCS tới màn hình tại chỗ đảm bảo khả năng tương thích giữa màn hình điều khiển tại chỗ mới và hệ thống DCS hiện hữu của ABB.
[bookmark: _Toc193977448]3.2.2. Yêu cầu kỹ thuật với màn hình tại chỗ LCU tổ máy.
a. Điều kiện chuẩn bị cho cài đặt:
Màn hình tại chỗ phải được kết nối tới các Controller và tới hệ thống máy tính Server, máy tính kỹ thuật. Màn hình phải được Active Windows phiên bản mới nhất.
b. Cấu hình phần cứng:
· Loại Touch screen (cảm ứng), 17'';
· Loại gắn trên mặt tủ.
· Hệ điều hành Microsoft Window10/Window11
· Ổ cứng 1x2.5’’ SATA SSD
· Nguồn cấp 24V;
· Tuổi thọ: ít nhất 50000 hrs;
· Độ phân giải: 1280x1024.
· Kiểu màn hình: SXGA TFT LED LCD.
· CPU: Intel® i7
· RAM 8GB DDR5;
· LAN 10/100/1000 Base-Tx2.
· Cổng hỗ trợ: RS232, RS-232/422/485, USB.
· Nhiệt độ làm việc: -200 ÷ 600 C, độ ẩm 95%.
· Lớp bảo vệ phía trước IP66.
Phần mềm giao diện điều khiển giám sát phải được tích hợp với hệ thống DCS của ABB. Có khả năng kết nối và lấy dữ liệu từ hệ thống DCS hiện hữu. Phần mềm cài đặt trên màn hình tại chỗ phải đảm bảo tương đương như một Server có giao diện cùng các chức năng điều khiển, giám sát tại chỗ hệ thống điều khiển tổ máy.
3.3. Yêu cầu với công tác cấu hình, thử nghiệm hệ thống màn hình tại chỗ của tổ máy kết nối tới hệ thống DCS
- Cấu hình dữ liệu trên hệ thống, bổ sung kết nối truyền thông, dữ liệu tới hệ thống giao diện điều khiển giám sát màn hình tại chỗ.
- Bổ sung logic cho các bộ điều khiển tổ máy phụ vụ quá trình điều khiển phân quyền tại chỗ cho màn hình điều khiển giám sát tại chỗ.
- Cài đặt phần mềm điều khiển giám sát màn hình tại chỗ, thiết kế các giao diện, cấu hình event, alarm. Cấu hình trending cho các tín hiệu cần giám sát thông số, lưu trữ dữ liệu lịch sử.
- Thử nghiệm các tín hiệu giữa hệ thống LCU với màn hình tại chỗ, đảm bảo các các tín hiệu được hiển thị trên màn hình đúng theo cấu hình và tình trạng thực tế của thiết bị. Đánh giá thời gian phản hồi của màn hình khi có sự thay đổi tín hiệu từ LCU, không làm chậm trễ quá trình giám sát và điều khiển. 
- Ghi chép, lập báo cáo chi tiết quá trình thử nghiệm và kết quả để sử dụng trong việc bảo trì và sửa chữa sau này cũng như là cơ sở dữ liệu cho các vấn đề có thể phát sinh.
3.4. Yêu cầu khác
Việc cấu hình, thử nghiệm cho phần mềm vận hành tại chỗ và cấu hình cho hệ thống DCS hiện hữu sử dụng phần mềm Symphony Plus phải được thực hiện bởi cán bộ kỹ thuật được đào tạo và cấp chứng chỉ Symphony Plus của ABB. Có xác nhận của chủ đầu tư đã từng thực hiện gói thầu cấu hình và nâng cấp cho hệ thống DCS sử dụng phần mềm Symphony Plus cho các nhà máy điện có công suất tối thiểu 1 tổ máy từ 33MW trở lên.
4. Giải pháp, phương pháp luận thực hiện phần dịch vụ
Nhà thầu đề xuất giải pháp, phương án kỹ thuật để thực hiện dịch vụ theo các nội dung được nêu tại Mục 3 chương này. 
Mức độ hiểu biết về mục đích, tính chất công việc:
- Tiến độ và kế hoạch thực hiện;
- Cung cấp tài liệu kỹ thuật của hàng hóa mà nhà thầu chào;
- Nhà thầu có trách nhiệm khảo sát để lập phương án thi công đính kèm theo E-HSDT đảm bảo khi thực hiện các công việc thuộc phạm vi của gói thầu; Có giải pháp kết nối, cấu hình, thi công đấu nối với thiết bị hiện hữu không làm ảnh hưởng đến các thiết bị đang vận hành, không làm mất, lỗi dữ liệu DCS, SCADA;
- Tính hợp lý, khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ;
- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ;
- Cam kết về đầu ra;
- Cam kết về bảo hành;
- Công tác phối hợp, bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn lao động trong thi công.
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm
	* Kiểm tra về công tác thử nghiệm:
Công tác thử nghiệm việc kết nối giữa màn hình HMI mới và hệ thống DCS hiện hữu phải đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, đầy đủ dữ liệu, tín hiệu điều khiển, giám sát theo yêu cầu của đơn vị vận hành.
	* Tài liệu, hồ sơ, nghiệm thu:
- Tài liệu kỹ thuật: 
Nhà thầu phải cung cấp phương án triển khai thi công cho Chủ đầu tư để kiểm tra phê duyệt, bao gồm:
+ Phương án thi công lắp đặt màn hình HMI mới, cài đặt phần mềm, kết nối màn hình HMI mới với hệ thống DCS hiện hữu và tiến độ thực hiện chi tiết.
+ Phần mềm cài đặt cho màn hình HMI mới.
+ Hướng dẫn vận hành, xử lý khi màn hình bị sự cố hoặc mất kết nối tới DCS.
- Hồ sơ:
+ Nhà thầu có trách nhiệm lập hồ sơ nghiệm thu công tác cài đặt, hiệu chỉnh bao gồm các Biên bản nghiệm thu các giai đoạn, các hồ sơ kèm theo và gửi cho Chủ đầu tư làm cơ sở để tiến hành nghiệm thu các giai đoạn và nghiệm thu bàn giao vận hành chính thức sau này. Các giai đoạn nghiệm thu, hồ sơ kèm theo như sau:
   Các giai đoạn nghiệm thu:
+ Nghiệm thu chạy thử. 
+ Nghiệm thu bàn giao vận hành chính thức. 
    Các hồ sơ kèm theo:
+ Nhật ký cài đặt, hiệu chỉnh.
+ Báo cáo kết quả cài đặt, hiệu chỉnh.
6. Các yêu cầu khác	
* Công tác phối hợp:
	Nhà thầu chịu trách nhiệm phối hợp với các bên liên quan để triển khai thực hiện toàn bộ công việc thuộc phạm vi gói thầu.
	Các công việc của nhà thầu trên công trường sẽ được giám sát liên tục trong thời gian thực hiện hợp đồng để bảo đảm rằng tất cả khối lượng, chất lượng công việc được thực hiện một cách hoàn chỉnh, đáp ứng tiến độ đề ra.
	Nhà thầu phải bảo đảm kênh thông tin liên lạc để có thể liên hệ bất cứ lúc nào trong thời gian thực hiện hợp đồng để giải quyết các trường hợp khẩn cấp và các phát sinh trong công việc (nếu có).
	*Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
	Nhà thầu phải giữ vệ sinh sạch sẽ trên công trường thi công.
	Khi kết thúc công trình và trước khi bàn giao công trình, nhà thầu phải thu dọn mặt bằng công trường gọn gàng, sạch sẽ.
*Yêu cầu về an toàn lao động:
	Nhà thầu chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong suốt quá trình thi công cho người, thiết bị/công trình lân cận;
	Nhà thầu có trách nhiệm huấn luyện, trang bị đầy đủ dụng cụ và phương tiện an toàn lao động cho người lao động, nhân viên của mình, thường xuyên chỉ đạo và giám sát về an toàn lao động trong quá trình thực hiện công tác;
	Tất cả các máy móc, thiết bị trước khi đưa vào công trường phải có bảo đảm an toàn, vận hành bình thường;
	Tất cả nhân viên tham gia công trình phải theo quy định đội mũ an toàn, đeo thẻ nhận dạng, nhân viên thi công trong hiện trường phải có đủ tư trang bảo hộ.
	Nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp liên quan để bảo đảm an toàn cho người và thiết bị khi làm việc với thiết bị điện;
	Nếu có xảy ra tai nạn lao động nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

